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[bookmark: _GoBack]BÁO CÁO
VẬN HÀNH QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN
NĂM 2020
I. [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG, KHOA ĐIỆN – DIỆ TỬ
1.1. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3][bookmark: _Hlk58745419]Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trường
[image: ]

* Các phòng chức năng: 07phòng
1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp (P.TC-HC-TH)
2. Phòng Tuyển sinh - Đào tạo  (P.TS-ĐT)
3. Phòng Kế hoạch - Tài chính  (P.KH-TC)
4. Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (P.QLKH-HTQT)
5. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (P.KT-ĐBCL)
6. Phòng Quản trị - Dịch vụ (P.QTDV)
7. Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác Sinh viên (P.TTGG-CTSV)
* Các trung tâm: 05 trung tâm
1. Trung tâm Thư viện (TT. TV)
2. Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng (TT. ĐTLTT)
3. Trung tâm Y tế (TTYT)
4. Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp (TT. QHDN)
5. Trung tâm Điều hành và quản lý dữ liệu (TT. ĐQLDL)
6. Trung Tâm làm bánh (TT. LB)
* Các khoa chuyên môn: 09 khoa
1. Khoa Khoa học cơ bản (K. KHCB)
2.  Khoa Lý luận Chính trị (K. LLCT)
3. Khoa Cơ khí  (K. CK)
4. Khoa Động lực (K. ĐL)
5. Khoa Điện - Điện tử (K. Đ-ĐT)
6. Khoa Công nghệ Thông tin (K. CNTT)
7. Khoa May - Thời trang (K. M-TT)
8. Khoa Kinh tế (K. KT)
9. Khoa Xây dựng (K. XD)
10. Khoa Nhiệt – Lạnh (K. NL)
1.2. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Thông tin khái quát về khoa Điện tử
1.6.1. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Giới thiệu sơ lược
Các giáo viên của khoa hàng năm được cử đi học tập mô hình nông nghiệp tại nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, góp phần nâng cao năng lực và tầm nhìn của giáo viên để áp dụng và thực tiễn giảng dạy.
1.6.2. [bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Chức năng của Khoa
Là đơn vị quản lý chuyên môn của Trường, trực tiếp quản lý toàn diện quá trình tổ chức, phục vụ đào tạo theo lĩnh vực chuyên môn.
1.6.3. [bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Nhiệm vụ và quyền hạn
· Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo định hướng phát triển chung của Trường, bao gồm: Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học; xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của HSSV, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
· Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo HSSV do khoa quản lý;
· Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;
· Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
· Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;
· Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường;
· Lập thời khóa biểu, quản lý nhập điểm các học phần do khoa quản lý;
· Quản lý tài sản, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng và cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo thuộc lĩnh vực do khoa quản lý, sử dụng;
· Đối với các khoa đào tạo chuyên ngành:
·   Tổ chức cho HSSV thực tập tại các cơ sở sản xuất;
·   Phối hợp với phòng Tuyển sinh – Đào tạo, phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên để khảo sát và đánh giá HSSV;
·     Đào tạo các nghề ngắn hạn do khoa phụ trách;
·     Đào tạo nâng bậc thợ cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu;
·     Làm mô hình học cụ.
· Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
1.6.4. Nhiệm vụ đặc thù của Khoa Điện – Điện tử
· Quản lý, tổ chức giảng dạy và biên soạn chương trình, giáo trình các môn cơ sở ngành, chuyên ngành Công nghệ Điện – Điện tử cho các bậc đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp, Liên thông Cao đẳng và các hệ đào tạo chính quy, không chính quy trong trường và liên kết ngoài trường.
1.6.5.  Danh mục các ngành nghề đào tạo của Khoa Điện – Điện tử:
· Hệ Cao đẳng: 
· Cơ điện tử.                         
· Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
·  Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông.
·  Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
·  Điện công nghiệp.
·  Điện tử công nghiệp.
· Hệ Trung cấp: 
· Cơ điện tử.                                        
· Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
· Công nghệ kỹ thuật điện tử, Viễn thông
·  Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động.
·  Điện công nghiệp.
·  Điện tử công nghiệp.
1.6.6. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Cơ cấu tổ chức của khoa Điện – điện tử
Khoa Nông học có 3 bộ môn là:
· Điện công nghiệp: 11 giảng viên
· Kỹ thuật Điện – Điện tử: 10 giảng viên
· Cơ điện tử & tự động hóa: 09 giảng viên
a. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của khoa Điện Tử (tính đến thời điểm 12/2020):
	Nội dung
	Năm 2020

	I.Tổng số giáo viên, nhân viên của khoa
	30

	2.Tổng số giáo viên cơ hữu theo trình độ đào tạo
	30

	- Tiến sĩ
	0

	- Thạc sĩ
	21

	- Đại học
	09

	- Cao đẳng
	0

	- Trung cấp
	0

	3. Tổng số giáo viên dạy được cả lý thuyết và thực hành trên tổng số giáo viên của Khoa.
	30/30



[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]1.3. Đơn vị phụ trách vận hành quy trình đảm bảo đảm chất lượng giáo viên
Đơn vị phụ trách về vận hành quy trình đảm bảo chất lượng giáo viên:
· Phòng Tổ chức - Hành chính – Tổng hợp.
Trưởng phòng : Lâm Viết Dũng; ĐT: 0902484979.
· Phòng Khảo Thí – Đảm bảo chất lượng.
Trưởng phòng: Nguyễn Chí Nhân ĐT: 0908146118
· Khoa Điện – Điện tử.
Trưởng khoa: Tạ Minh Cường ĐT: 0903043765.
Nhiệm vụ:
Tham mưu và giúp việc về tuyển dụng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, quyết định phân công nhà giáo của trường; Công tác tiền lương và các chế độ khác của viên chức; quản lý hệ thống thông tin của trường trên Internet (Website); eoffice; đánh giá chất lượng nhà giáo; đánh giá phân loại chuẩn nhà giáo; Thi đua khen thưởng nhà giáo. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng lực cho cán bộ, nhân viên, giáo viên
II. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]BÁO CÁO XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BẢO • ' • ' •
[bookmark: bookmark18]ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO VIÊN
2.1. [bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]Tổng quan về hệ thống bảo đảm chất lượng đang vận hành
2.1.1. [bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]Đặt vấn đề
Chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp được xem là một khái niệm đa chiều, bao gồm tất cả các chức năng và các hoạt động như giảng dạy và chương trình đào tạo, nghiên cứu và học bổng, nhân sự, HSSV, cơ sở vật chất, thiết bị, các dịch vụ đối với các bên liên quan. Tự đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài, được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập là rất cần thiết để nâng cao chất lượng.
Để xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến các cấp độ chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp ở một trường cao đẳng cần thiết lập một hệ thống đảm bảo chất lượng, có quy trình quản lý và đánh giá một cách có hệ thống nhằm giám sát việc thực hiện các hoạt động của trường.
2.1.2 [bookmark: bookmark23]Thông tin về xây dựng, vận hành quy trình đảm chất lượng giáo viên <* Căn cứ xây dựng, vận hành quy trình công cụ đảm bảo chất lượng giáo viên
· Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp).
· Căn cứ hợp đồng Số: 28 /HĐ-CKĐCL, về việc: triển khai thực hiện thiết lập, vận hành, đánh giá mô hình thí điểm phục vụ “Thí điểm thiết lập, vận hành cơ chế bảo đảm chất lượng trong quá trình đào tạo 20 ngành, nghề trọng điểm quốc gia năm 2019, 2020”
· Căn cứ công văn số 126/CKĐCL-KĐ, ngày 01 tháng 06 năm 2020, về việc triển khai thí điểm cơ chế đảm bảo chất lượng cho nghề trọng điểm quốc gia năm 2020.
<* Mục đích xây dựng, vận hành quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng giáo
viên
Quy trình đảm bảo chất lượng trong Nhà trường là hệ thống các chính sách, quy trình, công cụ đối với tất cả lĩnh vực, nội dung quản lý của Nhà trường nhằm duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và đạt được mục tiêu đề ra.
<* Nguyên tắc, yêu cầu xây dựng, vận hành quy trình công cụ đảm bảo chất lượng giáo viên:
Hệ thống đảm bảo chất lượng đảm bảo phù hợp mục tiêu đào tạo, thể hiện được tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu phát triển của nhà trường.
· Thực hiện đúng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng.
· Quán triệt, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhận thức đúng về hệ thống đản bảo chất lượng, đảm bảo hệ thống được xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến theo đúng với quy định của cấp trên và thực tiễn của nhà trường.
2.1.3 [bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]Danh mục quy trình, công cụ đảm bảo chất lượng giáo viên được xây dựng và vận hành
	TT
	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
	Mã hóa

	
	Đảm bảo chất lượng GV
	Quy trình/công cụ
	

	1.
	
	Quy chế đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức
	

	2.
	Đảm bảo chất lượng giáo viên (QT04- ĐBCLN-
	Quy chế thi đua khen thưởng
	

	3.
	
	Thi tuyển dụng giáo viên
	QT4.1.1 -ĐBCGV-TDVC

	4.
	
	Xét tuyển giáo viên
	QT4.1.2-ĐBCLN-XTGV

	5.
	ĐBCLGV)
	Đánh giá xếp loại nhà giáo
	QT4.2-ĐBCLN-ĐGXLNG

	6.
	
	Đào tạo bồi dưỡng giáo viên
	QT4.3-ĐBCLN-ĐTBDGV

	7.
	
	Thi đua khen thưởng
	QT4.4-ĐBCLGV-TĐKT


2.1.4. [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng giáo viên
Hệ thống thông tin quản lý hệ thống gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ các lĩnh vực hoạt động của hệ thống, Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bao gồm 2 nguồn, một là từ các khảo sát các bên có liên quan (HSSV, cựu HSSV, doanh nghiệp) và thông tin từ các số liệu các đơn vị của nhà trường như số liệu về học vụ, giảng viên, sinh viên, cơ sở vật chất, nghiên cứu khoa học, tài chính.... Tổ đảm bảo chất lượng thu thập từ hệ thống giám sát, đây là dữ liệu quan trọng, căn cứ khách quan dùng để cải tiến các hoạt động trong hệ thống như: giảng dạy, học tập, nghiên cứu, cải tiến chương trình, giáo trình,.
Các thông tin về đảm bảo chất lượng của nhà trường được công bố rộng rãi, minh bạch đến các đối tượng có liên quan như giảng viên, nhân viên, nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, xã hội. Các thông tin này được công bố thông qua nhiều kênh khác nhau như website, Báo cáo đảm bảo chất lượng giáo viên và các phương tiện khác.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]2.2. Kết quả vận hành:
Các quy trình con trong quy trình đảm bảo chất lượng giáo viên là những quy trình trong hệ thống bảo đảm chất lượng trường được xây dựng, hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2019. Các đơn vị sử dụng quy trình cũng đã có những cải tiến. Tuy nhiên do cơ cấu bộ máy quản lý của trường thay đổi, chế độ chính sách của giáo viên cũng thay đổi nên các quy trình đảm bảo chất lượng giáo viên từ chỗ phù hợp lại trở thành không phù hợp. Điều đó đặt ra cho Cán bộ, nhân viên và những người làm công tác đảm bảo chất lượng luôn cần có sự phân tích, đánh giá, cải tiến để biến cái không phù hợp thành phù hợp theo từng giai đoạn của thời gian. Trong thời gian xây dựng, đưa vào vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng nghề, một số kết quả vận hành các quy trình con để thực hiện mục tiêu đảm bảo chất lượng giáo viên mà các đơn vị đã thực hiện được như sau:
2.2.1. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Tuyển dụng: Chưa có tuyển dụng giáo viên mới trong năm.
2.2.2. [bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Đánh giá, phân loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp:
Quy trình đánh giá phân loại nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cũng là một trong những quy trình của hệ thống đảm bảo chất lượng trường đã được xây dựng và vận hành từ tháng 9/2019. Quy trình được phòng Kiểm định - Khoa học và hợp tác quốc tế của trường thực hiện để đánh giá phân loại chuẩn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo thông tư số 08/2017/TT- BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, giáo dục nghề nghiệp. Hoạt động đánh giá, xếp loại được thực hiện bắt đầu từ việc Trưởng Khoa tổ chức các nhà giáo tự đánh giá xếp loại căn cứ vào bằng cấp, chứng chỉ của mỗi nhà giáo sau đó tổng hợp, rà soát kết quả gửi về phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng để tiếp tục đánh giá xếp loại nhà giáo cấp trường. Kết quả trình Hiệu trưởng phê duyệt và gửi báo cáo về Sở Lao động Thương bình - Xã hội TP. HCM; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Bộ Nông nghiệp và PTNT. Quy trình thực hiện qua nhiều bước nhưng sau đây chỉ phần kết quả báo cáo gửi cho Sở; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:
Phụ lục ( Nhờ phòng Khảo thí- ĐB chất lượng về đánh giá chuẩn chuyên môn nghiệp vụ nhà giáo)
(Kèm theo báo cáo số 728/BC-LTT-KT&ĐBCL ngày 29/07/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng về việc báo cáo xếp loại nhà giáo về chuyên môn,
nghiệp vụ)

	STT
	Họ và tên nhà giáo
	Đạt chuẩn
	Chưa đạt chuẩn

	
	
	Tổng số
	Dạy lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp
	Tổng số
	Dạy lý thuyết
	Dạy thực hành
	Dạy tích hợp

	
	
	
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	Loại A
	Loại B
	Loại C
	
	
	
	

	I
	Dạy trình độ cao đẳng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Lê Thái Hùng
	 
	
	
	 
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ngô Thanh Điền
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Giang Phi Hùng
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Mạnh Phương
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Phú Tân
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nguyễn Đức Thắng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thị Thu Hà
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Phạm Thị Thu Hiền
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Võ Thị Hồng Lan
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Vương Thanh Thuỷ
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Thanh Trúc
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Lâm Thị Phương Thảo
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Chung Trần Thế Vinh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Trần Đình Khải
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Vũ Quang Khải
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Vũ Đức Pháp
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Bùi Anh Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	22
	Dương Minh Chung
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Tam Cương
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Đỗ Thị Phương Khanh
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	25
	Trương Thị Phương Hồng
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	26
	Phan Văn Thành
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Tiến Dũng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Phan Thị Xuân Trang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Nguyễn Thanh Vũ
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Nguyễn Duy Hải
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Lư Thị Yến Vũ
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thành Long
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Trần Minh Thông
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	35
	Trần Thị Hương
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Võ Minh Quang
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Dương Thị Hồng
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Hà Phước Tuấn
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Nguyễn Thanh Giang
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Hồng Phúc
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Nguyễn Văn Sơn
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Khắc Huy
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Nguyễn Anh Tuấn
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Võ Đắc Thịnh
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	46
	Nguyễn Hữu Mạnh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Phan Anh Tuấn Kiệt
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	48
	Triệu Phú Nguyên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Nguyễn Thành Đức
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Minh Thái
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	51
	Đặng Thái Sơn
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Nguyễn Thái Bình
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Trần Minh Tuấn
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Kiều Trung Tín
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	55
	Trần Quốc Duy
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	56
	Hồ Văn Hoá
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Nguyễn Thanh Hùng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Hà Quốc Bảo
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Hoàng Phúc Bảo
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	60
	Nguyễn Lương Tâm
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Trần Thế Sơn
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Trần Văn Đông
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Lý Văn Trung
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Nguyễn Hoàng Vinh
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Đỗ Hoàng Duy
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Đinh Đồng Hiệp
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Hoàng Văn Viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	68
	Võ Anh Hào
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Trần Đình Khoa
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Đỗ Trọng Quý
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Đặng Thế Huân
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Phan Văn Hoà
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Nguyễn Vũ Xuân Thì
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Lê Thị Hồng Vân
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Nguyễn Thị Dinh
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Phan Thị Thuỳ Trang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Lê Thị Mai Hường
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Đỗ Thị Thơm
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Trần Thị Hồng Thu
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	81
	Cao Thị Hồng Thắm
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Bùi Thành Dũng
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Trần Văn Lượng
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Nguyễn Anh Kiệt
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Phạm Thị Vinh
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Đinh Thị Huyên
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Đỗ Thị Ngát
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Hoàng Thị Trang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Đặng Thị Nhật Minh
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Hồ Ngọc Chi
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	91
	Nguyễn Sanh Cường
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Nguyễn Văn Danh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Đặng Ngọc Đoàn
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Nguyễn Văn Đôn
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	95
	Bùi Văn Dũng
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Huỳnh Quốc Dũng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Nguyễn Vân Giang
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	98
	Nguyễn Thị Thu Hồng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	Trần Việt Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	100
	Nguyễn Khoa
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Vũ Thị Thái Linh
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	102
	Nguyễn Văn Minh
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	103
	Nguyễn Cao Phong
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Lê Quý Hưng Quốc
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	105
	Nguyễn Nguyên Hoàng Ngọc Quyên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Lê Hồng Thái
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Nguyễn Thị Khánh Thư
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Nguyễn Thị Thuỷ
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	109
	Lê Phi Trường
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Mai Chiếm Tuấn
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	111
	Nguyễn Ngọc Tuyên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Dương Ngọc Vọng
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	113
	Trần Vĩnh Xuyên
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	Đỗ Thị Hải Yến
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	115
	Ngô Hoàng Anh
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Trần Nam Anh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Vũ Hạnh Chiêu
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	Ngô Phong Cường
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	

	119
	Nguyễn Minh Đức Cường
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Tạ Minh Cường
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	121
	Võ Cường
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Lê Tiến Đạt
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	Nguyễn Hồng Đức
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	126
	Trần Trung Hiếu
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	Mạnh Lê Hoàn
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Lê Thế Huân
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	129
	Tăng Cẩm Huê
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Nguyễn Thuỳ Linh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	131
	Huỳnh Ngọc Mai
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	132
	Đặng Đức Minh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	Trần Giang Nam
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134
	Nguyễn Thị Tố Nga
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	135
	Phạm Minh Nghĩa
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	136
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	137
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	138
	Nguyễn Anh Tăng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	139
	Quách Minh Thử
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	140
	Trần Công Tiến
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	141
	Trần Nguyên Bảo Trân
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	142
	Trần Hiếu Trinh
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Cao Văn Tuấn
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	144
	Nguyễn Văn Yên
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	145
	Nguyễn Trọng Nghĩa
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	146
	Bùi Anh Tuyết
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	147
	Cao Xuân Giang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	148
	Lê Xuân Thuỷ
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	149
	Lê Thị Thu Thảo
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	Lữ Xuân Trang
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	151
	Lưu Thị Thuý
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	152
	Nguyễn Mỹ Tiên
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	153
	Phạm Quỳnh Như
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	154
	Võ Thị Kim Thư
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	155
	Trịnh Hoàng Hiệp
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	156
	Đào Anh Tuấn
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	157
	Trần Thị Ngọc Dung
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	158
	Huỳnh Chí Giỏi
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	159
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	Chế Vân Cầm 
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	161
	Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	162
	Nguyễn Thị Hiền
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	163
	Bùi Thị Ngọc Sương
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	164
	Lê Thị Phương Thảo
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	165
	Trần Hồng Thảo 
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	166
	Nguyễn Ngọc Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	167
	Lâm Thị Phương Thùy 
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	168
	Phạm Thị Thanh Thúy 
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	169
	Trương Việt Khánh Trang 
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	170
	Phạm Quang Vũ
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	171
	Nguyễn Trọng Thạch
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	172
	Trình Minh Phong
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	173
	Phạm Hữu Lộc
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	174
	Đinh Văn Đệ
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	175
	Châu Văn Bảo
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	176
	Lê Quang Liêm
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	177
	Nguyễn Văn Thành
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	178
	Đỗ Tuấn Việt
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	179
	Nguyễn Hữu Thiện
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	181
	Phan Đức Long
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	182
	Nguyễn Ngọc Trang
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	183
	Lâm Viết Dũng
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	184
	Hồ Văn Sĩ
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	185
	Huỳnh Thị Mai
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	186
	Nguyễn Thị Nhuận
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	187
	Nguyễn Văn Tấn
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	188
	Nguyễn Chí Nhân
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	Nguyễn Kính
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Dạy trình độ trung cấp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	190
	Nguyễn Thành Nam
	 
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	191
	Phạm Thị Thu Nga
	 
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	192
	Nguyễn Thị Huyền Nga
	 
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	193
	Nguyễn Văn Hậu
	 
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	194
	Dương Đức Kiên
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	195
	Hà Như Mai
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	196
	Nguyễn Thị Cẩm Thạch
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	197
	Nguyễn Thị Thủy
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	Nguyễn Văn Đông
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	199
	Đặng Thị Kiến Trúc
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	Nguyễn Thanh Tú
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201
	Trần Thị Ánh Tuyết
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	202
	Trịnh Khắc Vũ
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	203
	Nguyễn Phương Hà
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	204
	Lê Minh Phong
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	205
	Lê Văn Bình 
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	206
	Trương Thị Hồng
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	206
	44
	36
	0
	66
	32
	0
	26
	2
	0
	0
	0
	0
	0






2.3.3. [bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Phát triển năng lực giáo viên:
Quy trình phát triển năng lực giáo viên bao gồm trình tự các bước tiến hành giúp cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên của trường có hiệu quả. Quy trình này cũng là một trong những quy trình nằm trong hệ thống đảm bảo chất lượng trường đã được xây dựng, vận hành từ năm 2019 giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được quyền tham dự các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao năng lực của nhà giáo, chuẩn hóa nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.. ..Sau đây là một ví dụ minh họa kết quả thực hiện quy trình phát triển năng lực của giáo viên.
Kính nhờ phòng Tổ chức-Hành chính -Tổng hợp làm  báo cáo NH 2019-2020 theo các mẫu bên dưới)
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:	/QĐ-CĐNLĐB-TCHC	Quảng Ninh, ngày... tháng.... năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử giáo viên tham dự các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC
Căn cứ Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc;
Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/11/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc;
Căn cứ Thông báo số 591/CĐĐB-KTKĐ ngày 26/8/2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc về việc tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử các ông có tên sau tham dự các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 :
(Có danh sách kèm theo)
· Thời gian: Đợt 1 từ ngày 23-27/11/2020
Đợt 2 từ ngày 14-18/12/2020
Đợt 3 từ ngày 21-25/12/2020
· Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc -
Hữu Lũng- Lạng Sơn

Điều 2. Trong thời gian tham gia dự lớp học các ông/bà có tên trong Điều 1 được hưởng chế độ theo Điểm 5.1 Khoản 5 Điều 26- Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính -Kế toán, Trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Trường và các ông/bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
HIỆU TRƯỞNGNơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

(Đã ký)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ CÁC KỲ ĐÁNH GIÁ
KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày	tháng.. năm 2020
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc)
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Chức vụ

	
	Đợt 1: Từ 23-27/11/2020

	1
	Phan Thanh Lâm
	Tiến sỹ
	Phó HT

	2
	Dương Trung Hiếu
	Tiến sỹ
	Phó HT

	3
	Nguyễn Thanh Hà
	Thạc sỹ
	Phó TK

	4
	Nguyễn Văn Dẻo
	Thạc sỹ
	Trưởng Khoa

	5
	Nguyễn Đức Long
	Thạc sỹ
	GĐ TT

	6
	Nguyễn Văn Dinh
	Tiến Sỹ
	Phó GĐ TT

	7
	Nguyễn Thị Tuyến
	Thạc sỹ
	Trưởng BM

	8
	Cấn Kim Hưng
	Thạc sỹ
	Trạm Trưởng

	9
	Nguyễn Thị Mai Lan
	Thạc sỹ
	Giảng viên

	10
	Hoàng Thị Hải
	Thạc sỹ
	Giảng viên

	11
	Trần Thị Nga
	Thạc sỹ
	Giảng viên

	12
	Nguyễn Thị Phượng
	Thạc sỹ
	Giảng viên

	
	Đợt 2: Từ 14-18/12/2020

	1
	Đào Thanh Giang
	Thạc sỹ
	Phó TP

	
	Đợt 3: Từ 21-25/12/2020

	1
	Mai Anh Tùng
	Thạc Sỹ
	Giảng viên

	2
	Mai Thị Thanh Nga
	Thạc sỹ
	Trưởng Khoa

	3
	Hoàng Thị Ngọc Lan
	Thạc sỹ
	Giáo viên



2.3.4 [bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Thi đua, khen thưởng:
❖ Kết quả vận hành quy trình
Quy trình Thi đua khen thưởng cũng là một trong những quy trình của hệ thống đảm bảo chất lượng trường đã được xây dựng và vận hành từ tháng 9/2019. Quy trình là cơ sở để Phòng Tổ chức làm tốt công tác thi đua trong toàn trường, và cũng là cơ sở để kịp thời khen thưởng động viên những giáo viên, CBVC có nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, quản lý phục vụ đào tạo. Quy trình cũng là cơ sở để phòng Tổ chức, các đơn vị nắm được trình tự các bước để tiến hành bình xét khen thưởng, danh hiệu thi đua theo đúng yêu cầu, trình tự, phù hợp với quy định hiện hành nhằm thúc đẩy phong trào thi đua bảo đảm chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp của nhà trường
Quy trình khen thưởng, danh hiệu thi đua này áp dụng nội bộ trường cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc để bình xét khen thưởng đột xuất; bình xét các danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể hàng năm như lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể lao động tiên tiến; đê xuất các danh hiệu thi đua lên cấp trên xét duyệt.
Năm 2020, kết quả thực hiện quy trình đối với công tác thi đua khen thưởng của trường có kết quả như sau

THỐNG KÊ DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG XÉT
DUYỆT DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2019-2020
	TT
	Họ và tên
	CV
	Đăng ký thi đua đầu năm
	Danh hiệu đề nghị
	Giáo viên dạy giỏi
	Sáng kiến cải tiến
	Đạt/ Không đạt

	KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	

	1
	Trần Xuân Thủy
	TK
	LĐTT
	LĐTT
	
	CÓ
	Đ

	2
	Phạm Thị Hồng Mai
	P. TK
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	3
	Đỗ Anh Tuấn
	T. BM
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	4
	Phạm Xuân Hiệp
	GV
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	5
	Phan Phương Huệ
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	6
	Trần Thị Thúy Mai
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	7
	Đỗ Thị Kim Phượng
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	Đ
	
	Đ

	8
	Trần Thị Minh Hạnh
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	9
	Phạm Thị Thu Phương
	T. BM
	LĐTT
	LĐTT
	
	CÓ
	Đ

	10
	Hà Thị Hồng Vân
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	CÓ
	Đ

	11
	Nguyễn Thị Thanh
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	Đ
	
	Đ

	KHOA KINH TẾ - DU LỊCH
	

	1
	Bùi Thị Thủy
	TK
	LĐTT
	LĐTT
	Đ
	CÓ
	Đ

	2
	Vũ Công Hoàng
	P. TK
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	3
	Đinh Thị Hằng
	T. Bộ môn
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	4
	Nguyễn T. Minh Hiếu
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	5
	Ngô Thị Thủy
	GV
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ




	6
	TrầnThị Kim Dung
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	7
	Trần Thị Lan Anh
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	8
	Bùi Thị Cần
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	9
	Vũ Thu Trang
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	10
	Nguyễn Ngọc Long
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	11
	Hà Thị Ngọc Dung
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	12
	Nguyễn Thị Thanh
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	KHOA LÂM NGHIỆP
	

	1
	Dương Trung Hiếu
	P. HT
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	2
	Nguyễn Thanh Hà
	P. TK
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	3
	Nguyễn Thị Tuyến
	T. BM
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Hoàng Thị Hải
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	5
	Nguyễn Thị Mai Lan
	T. BM
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	6
	Cấn Kim Hưng
	Tr. trưởng
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	7
	Lương Thị Thu Huệ
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	8
	Nguyễn Văn Tuấn
	GV
	LĐTT
	HTNV
	
	
	HTNV

	9
	Khúc Quốc Đức
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	10
	Đinh Thị Bình
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	11
	Nguyễn Phúc Duy
	GV
	LĐTT
	HTNV
	
	
	HTNV

	12
	Nguyễn Văn Điển
	GV
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	13
	Đào Xuân Thực
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	KHOA NÔNG HỌC
	

	1
	Nguyễn Văn Dẻo
	TK
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	2
	Trịnh Thị Nga
	T.BM
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	3
	Trần Thị Thắm Hồng
	T.BM
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	Ko
	Ko Đ



	4
	Lưu Thị Lan
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	5
	Bùi Thị Hương Phú
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	6
	Phạm Thị Thủy
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	7
	Phan Tuấn Minh
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	8
	Trần Thị Bích Hường
	KS
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y
	

	1
	Mai Anh Tùng
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	2
	Trần Thị Vân Hà
	GV
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	3
	Mai Thị Thanh Nga
	TK
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Hoàng Thị Ngọc Lan
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	5
	Vũ Việt Hà
	T. BM
	LĐTT
	LĐTT
	Đ
	
	Đ

	1
	Nguyễn Ngọc Thụy
	HT
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	2
	Đào Thanh Giang
	P.TP
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	3
	Phạm Văn Bắc
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Trần Lê Dung
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	5
	Đồng Thị Hạnh
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	6
	Vương T. Thu Trang
	NV
	HTNV
	HTNV
	
	
	HTNV

	7
	Vy Thị Nông
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	8
	Trần Đức Thịnh
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	9
	Nguyễn Nam Cường
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
	

	1
	Ngô T. Minh Uyên
	TP
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	2
	Lê Thị Thủy
	NV
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	3
	Phạm Thị Quỳnh
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Nguyễn Thị Loan
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ




	PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ
	

	1
	Vũ Thị Hồng Hạnh
	TP
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	2
	Phan Thanh Lâm
	P. HT
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	3
	Phùng Ngọc Sơn
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Phan T. Hương Lâm
	NV
	HTNV
	HTNV
	
	
	HTNV

	5
	Nguyễn Văn Thiện
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	PHÒNG ĐÀO TẠO
	

	1
	Nguyễn T. Thu Hà
	NV
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	2
	Vũ An Bình
	TP
	LĐTT
	LĐTT
	
	CÓ
	Đ

	3
	Đỗ Thị Hạnh
	P.TP
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Bùi Vũ Hồng Minh
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	5
	Ninh Bá Chình
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	6
	Mạc Thị Huệ
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
	

	1
	Phạm Tùng Đông
	TP
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	2
	Đặng Xuân Trường
	P.TP
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	3
	Hoàng Hùng Cường
	P.TP
	CSTĐ
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Lê Quang Trường
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	5
	Nguyễn Thế Lương
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	6
	Phan Văn Cường
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	7
	Bùi Quang Tiếp
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	8
	Khúc Thị Hiền
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	9
	Nguyễn Thị Phương
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	10
	Nguyễn Hữu Tuấn
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	11
	Phan Đặng Hoàng
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ




	12
	Mai Ngọc Hà
	CV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	13
	Đinh Công Oanh
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	14
	Vũ Hữu Hiệp
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	15
	Nguyễn Văn Hải
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	1
	Nguyễn Hữu Lân
	TP
	LĐTT
	LĐTT
	
	CÓ
	Đ

	2
	Trần Thị Nga
	NV
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	3
	Đỗ Thị Nhung
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Nguyễn Thị Phượng
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	5
	Nguyễn Thị Thúy
	NV
	HTNV
	HTNV
	
	CÓ
	HTNV

	TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
	

	1
	Mạc Thị Nguyên
	GĐ
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	2
	Nguyễn Văn Tường
	P.GĐ
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	3
	Lê Thị Thu Phương
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	4
	Vũ Thị Dung
	T. BM
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	Ko
	Ko

	5
	Vũ Thị Bích Hòa
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	6
	Cao Thị Bích Trâm
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	7
	Nguyễn Hồng Ngọc
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	8
	Hoàng Kim Nguyệt
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	9
	Trần Thị Lan Phương
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	10
	Nguyễn Thị Đào
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	11
	Lê Hồng Nhung
	GV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	1
	Nguyễn Đức Long
	GĐ
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ

	2
	Nguyễn Văn Dinh
	P.GĐ
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	3
	Nguyễn Thị Nhung
	NV
	LĐTT
	LĐTT
	
	
	Đ




	DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ

	TT
	Họ và tên
	CV
	Đăng ký thi đua đầu năm
	Danh hiệu đề
nghị
	Giáo viên dạy giỏi
	Sáng
r
1 • A	"ỵ •
kiến cải
tiến
	Đạt/ Không
Đạt

	Lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ

	1
	Nguyễn Ngọc Thụy
	HT
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	2
	Phan Thanh Lâm
	P.HT
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	3
	Dương Trung Hiếu
	P.HT
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	4
	Đỗ Anh Tuấn
	T.BM
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	5
	Đinh Thị Hằng
	T.BM
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	6
	Phạm Tùng Đông
	TP
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	7
	Nguyễn Văn Dinh
	P.GĐ
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	NV, Giáo viên

	1
	Phạm Xuân Hiệp
	GV
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	2
	Ngô Thị Thủy
	GV
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	3
	Nguyễn Văn Điển
	GV
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	4
	Trần Thị Vân Hà
	GV
	CSTĐ
	CSTĐ
	Đ
	CÓ
	Đ

	5
	Lê Thị Thủy
	NV
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	6
	Nguyễn Thị Thu Hà
	NV
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ

	7
	Trần Thị Nga
	NV
	CSTĐ
	CSTĐ
	
	CÓ
	Đ



BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:	/QĐ-CĐNLĐB-TCHC	Quảng Ninh, ngày tháng 6 năm 2018
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cán bộ viên chức
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC
Căn cứ Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB Ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc;
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ vào Quy chế thi đua khen thưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc theo Quyết định số 657/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 15/12/2017.
Xét đề nghị của trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập hội đồng Thi đua, Khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017- 2018 gồm các ông bà có tên sau:
1- Ông Phan Thanh Lâm
2- Ông Dương Trung Hiếu
3- Ông Vũ Công Hoàng
4- Ông Nguyễn Hữu Lân
5- Ông Vũ An Bình
6- Bà Ngô Thị Minh Uyên
7- Bà Vũ Thị Hồng Hạnh
8- Ông Vương Văn Quang
9- Ông Phạm Tùng Đông
10- Bà Nguyễn Thanh Hà
11- Bà Mai Thị Thanh Nga
12- Ông Nguyễn Kim Kỳ
- Phó Hiệu trưởng
- CT Hội đồng
- Phó Hiệu trưởng- CTCĐ - Phó CT HĐ
- P. Phòng TC-HC
- TT Hội đồng
· Tr. Phòng KT&KĐCL - Uỷ viên
· Tr. Phòng Đào tạo	- Uỷ viên
· Tr. Phòng TCKT	- Uỷ viên
· Tr. Phòng QLTB&ĐT - Uỷ viên
· Tr. Phòng CTSV	- Uỷ viên
· Tr. Bộ môn CT, PL - Uỷ viên
- PTK, PT Khoa Lâm học - Uỷ viên
- PTK, PT Khoa CNTY - Uỷ viên
- PTK, PT QLTN&MT - Uỷ viên















	13- Ông Trần Xuân Thủy
	- Tr. Khoa KHCB
	- Uỷ viên

	14- Bà Bùi Thị Thủy
	- Tr. Khoa Kinh tế - DL
	- Uỷ viên

	15- Ông Nguyễn Văn Dẻo
	- GĐ TT THTN NLN
	- Ủy viên

	16- Ông Mai Trọng Thịnh
	- GĐ TT SXDVKT NLN
	- Uỷ viên

	17- Bà Mạc Thị Nguyên
	- GĐ TT ĐTN &HN
	- Ủy viên

	18- Ông Nguyễn Đức Long
	- PGĐ TT TS & TVVLN
	- Ủy viên

	19- Ông Nguyễn Văn Tường
	- Bí thư Đoàn Thanh niên
	- Ủy viên

	Điều 2: Hội đồng Thi đua, Khen thưởng có nhiệm vụ thực hiện đầy đủ chức



năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Luật thi đua khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
Điều 3: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Trường và các Ông /Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
[bookmark: bookmark44]Nơi nhận:HIỆU TRƯỞNG

· [bookmark: bookmark45]Như Điều 3;
· [bookmark: bookmark46]Lưu:VT, TCHC.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Ninh, ngày 12 tháng 8 năm 2020Số: 531/QĐ-CĐNLĐB-TCHC

QUYẾT ĐỊNH
Khen thưởng năm học 2019 - 2020
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG
BẮC
Căn cứ Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB Ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc;
Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;
Căn cứ thông tư số 08/2018/TT-BNNPTNT ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ theo Quyết định số 657/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 15/12/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc về quy chế công tác Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020;
Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận những tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020 như sau:
1- Danh hiệu Tập thể:
- Đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc:	04 đơn vị
- Đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến:	09 đơn vị
(Có bản danh sách kèm theo)
2- Danh hiệu Cá nhân:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 14 cá nhân
- Lao động tiên tiến: 100 cá nhân
(Có bản danh sách kèm theo)
Điều 2. Tặng thưởng bằng tiền mặt cho các danh hiệu thi đua với mức thưởng được quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua; Thông tư số 71/2011/TT-BTC ngày 24/5/2011 về hướng dẫn và trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua khen thưởng và Quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường năm 2020.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng các đơn vị liên quan thuộc trường và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
(Kèm theo Quyết định số 531/QĐ-CĐNLĐB-TCHC ngày 12 tháng 8 năm 2020)
I. DANH HIỆU TẬP THỂ:
	STT
	Đơn vị
	Danh hiệu
	Ghi chú

	1. Tập thể lao động xuất sắc: (04 đơn vị)

	1
	Phòng Công tác Sinh viên
	Tập thể lao động xuất sắc
	

	2
	Phòng Kế toán - Tài chính
	Tập thể lao động xuất sắc
	

	3
	Trung tâm Tuyển sinh và TVVL
	Tập thể lao động xuất sắc
	

	4
	Khoa Khoa học Cơ bản
	Tập thể lao động xuất sắc
	

	2. Tập thể lao động tiên tiến: (9 đơn vị)

	1
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	2
	Phòng Kiểm định - KH&HTQT
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	3
	Phòng Đào tạo
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	4
	Phòng Quản lý thiết bị và ĐT
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	5
	Trung tâm Đào tạo thường xuyên
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	6
	Khoa Lâm nghiệp
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	7
	Khoa Nông học
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	8
	Khoa Kinh tế - Du lịch
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	9
	Khoa Chăn nuôi - Thú y
	Tập thể lao động tiên tiến
	

	II. DANH HIỆU CÁ NHÂN:
	
	

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Ghi chú

	I. Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: (14 người)

	1
	Nguyễn Ngọc Thụy
	Phòng Tài chính - Kế toán
	

	2
	Phan Thanh Lâm
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	

	3
	Dương Trung Hiếu
	Khoa Lâm nghiệp
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Phòng Đào tạo
	

	5
	Nguyễn Văn Dinh
	TT Tuyển sinh và TVVL
	

	6
	Đỗ Anh Tuấn
	Khoa Khoa học cơ bản
	

	7
	Phạm Xuân Hiệp
	Khoa Khoa học cơ bản
	

	8
	Phạm Tùng Đông
	Phòng Công tác Sinh viên
	

	9
	Nguyễn Văn Điển
	Khoa Lâm nghiệp
	




	10
	Lê Thị Thủy
	Phòng Tài chính - Kế toán
	

	11
	Trần Thị Vân Hà
	Khoa Chăn nuôi - Thú y
	

	12
	Ngô Thị Thủy
	Khoa Kinh tế - Du lịch
	

	13
	Đinh Thị Hằng
	Khoa Kinh tế - Du lịch
	

	14
	Trần Thị Nga
	Phòng Kiểm định - Khoa học và Hợp tác Quốc tế
	

	II- Danh hiệu lao động tiên tiến: (100 người)

	1
	Nguyễn Ngọc Thụy
	Phòng Tổ chức - Hành chính
	

	2
	Đào Thanh Giang
	II
	

	3
	Vy Thị Nông
	II
	

	4
	Đồng Thị Hạnh
	II
	

	5
	Phạm Văn Bắc
	II
	

	6
	Trần Đức Thịnh
	II
	

	7
	Nguyễn Nam Cường
	II
	

	8
	Ngô Thị Minh Uyên
	Phòng Tài chính - Kế toán
	

	9
	Lê Thị Thủy
	II
	

	10
	Nguyễn Thị Loan
	II
	

	11
	Phạm Thị Quỳnh
	II
	

	12
	Vũ An Bình
	Phòng Đào tạo
	

	13
	Mạc Thị Minh Huệ
	II
	

	14
	Đỗ Thị Hạnh
	II
	

	15
	Bùi Vũ Hồng Minh
	II
	

	16
	Ninh Bá Chình
	II
	

	17
	Nguyễn Thị Thu Hà
	II
	

	18
	Phan Thanh Lâm
	Phòng QLTB & ĐT
	

	19
	Vũ Thị Hồng Hạnh
	II
	

	20
	Phùng Ngọc Sơn
	II
	

	21
	Nguyễn Văn Thiện
	II
	

	22
	Nguyễn Hữu Lân
	Phòng Kiểm định - Khoa học và HTQT
	

	23
	Trần Thị Nga
	II
	

	24
	Nguyễn Thị Phượng
	II
	

	25
	Đỗ Thị Nhung
	II
	

	26
	Phạm Tùng Đông
	Phòng Công tác Sinh viên
	

	27
	Hoàng Hùng Cường
	II
	




	28
	Đặng Xuân Trường
	II
	

	29
	Phan Văn Cường
	II
	

	30
	Nguyễn Thị Phương
	II
	

	31
	Khúc Thị Hiền
	II
	

	32
	Phan Đặng Hoàng
	II
	

	33
	Đinh Công Oanh
	II
	

	34
	Nguyễn Văn Hải
	II
	

	35
	Vũ Hữu Hiệp
	II
	

	36
	Lê Quang Trường
	II
	

	37
	Nguyễn Thế Lương
	II
	

	38
	Bùi Quang Tiếp
	II
	

	39
	Nguyễn Hữu Tuấn
	II
	

	40
	Mai Ngọc Hà
	II
	

	41
	Mạc Thị Nguyên
	Trung tâm Đào tạo TX
	

	42
	Nguyễn Văn Tường
	II
	

	43
	Lê Thị Thu Phương
	II
	

	44
	Vũ Thị Dung
	II
	

	45
	Vũ Thị Bích Hòa
	II
	

	46
	Cao Thị Bích Trâm
	II
	

	47
	Nguyễn Hồng Ngọc
	II
	

	48
	Hoàng Kim Nguyệt
	II
	

	49
	Trần Thị Lan Phương
	II
	

	50
	Nguyễn Thị Đào
	II
	

	51
	Lê Hồng Nhung
	II
	

	52
	Nguyễn Đức Long
	Trung tâm Tuyển sinh và TVVL
	

	53
	Nguyễn Thị Nhung
	II
	

	54
	Nguyễn Văn Dinh
	II
	

	55
	Trần Xuân Thủy
	Khoa Khoa học cơ bản
	

	56
	Phạm Thị Hồng Mai
	II
	

	57
	Trần Thị Thúy Mai
	II
	

	58
	Phạm Xuân Hiệp
	II
	

	59
	Đỗ Anh Tuấn
	II
	

	60
	Trần Thị Minh Hạnh
	II
	




	61
	Đỗ Thị Kim Phượng
	II
	

	62
	Phan Phương Huệ
	II
	

	63
	Phạm Thị Thu Phương
	II
	

	64
	Hà Thị Hồng Vân
	II
	

	65
	Nguyễn Thị Thanh
	II
	

	66
	Bùi Thị Thủy
	Khoa Kinh tế - Du lịch
	

	67
	Vũ Công Hoàng
	II
	

	68
	Nguyễn Ngọc Long
	II
	

	69
	Ngô Thị Thủy
	II
	

	70
	Đinh Thị Hằng
	II
	

	71
	Nguyễn Thị Minh Hiếu
	II
	

	72
	Vũ Thu Trang
	II
	

	73
	Trần Thị Lan Anh
	II
	

	74
	Trần Thị Kim Dung
	II
	

	75
	Bùi Thị Cần
	II
	

	76
	Nguyễn Thị Thanh
	II
	

	77
	Nguyễn Thị Kim Lan
	II
	

	78
	Mai Thị Thanh Nga
	Khoa Chăn nuôi - Thú y
	

	79
	Vũ Việt Hà
	II
	

	80
	Trần Thị Vân Hà
	II
	

	81
	Hoàng Thị Ngọc Lan
	II
	

	82
	Nguyễn Văn Dẻo
	Khoa Nông học
	

	83
	Trần Thị Thắm Hồng
	II
	

	84
	Bùi Thị Hương Phú
	II
	

	85
	Phạm Thị Thủy
	II
	

	86
	Trịnh Thị Nga
	II
	

	87
	Lưu Thị Lan
	II
	

	88
	Phan Tuấn Minh
	II
	

	89
	Trần Thị Bích Hường
	II
	

	90
	Dương Trung Hiếu
	Khoa Lâm nghiệp
	

	91
	Nguyễn Thanh Hà
	II
	

	92
	Nguyễn Thị Mai Lan
	II
	

	93
	Cấn Kim Hưng
	II
	




	94
	Đinh Thị Bình
	II
	

	95
	Hoàng Thị Hải
	II
	

	96
	Nguyễn Thị Tuyến
	II
	

	97
	Lương Thị Thu Huệ
	II
	

	98
	Khúc Quốc Đức
	II
	

	99
	Nguyễn Văn Điển
	II
	

	100
	Đoàn Xuân Thực
	II
	



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
· Thực hiện đúng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng.
+ Trình tự thực hiện các bước công việc hợp lý
+ Hỗ trợ rất tốt cho cán bộ, nhân viên các phòng ban hoàn thành các công việc nhằm đảm bảo chất lượng giáo viên
2. Tồn tại, hạn chế:
• ' •
· Công tác xây dựng bộ công cụ còn thiếu; các biểu mẫu còn thiếu hoặc chưa hợp lý, một số lĩnh vực hoạt động chưa được quy trình hóa.
· Còn thiếu quy trình con để thực hiện một số công việc khác.
3. Nguyên nhân:
· Công tác chuyên môn nhiều, một số đơn vị được phân công xây dựng quy trình chưa thông suốt cách thức xây dựng quy trình.
· Số lượng cán bộ nhân viên hạn chế (ít hơn so với nhu cầu công việc) do quy định hạn chế về biên chế; nguồn tài chính để chi trả lương hợp đồng không tương xứng với nhu cầu nhân lực.
4. Đề xuất:
Tăng cường hoạt động đào tạo đảm bảo chất lượng, thu hút người học, tăng nguồn thu từ các hoạt động giáo dục nghề nghiệp có thu kinh phí của người học để có thể đủ tài chính tăng số lượng giáo viên, nhân viên làm việc.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
• •
· Cục KĐCL-TCGDNN:
· Sở LĐTBXH TPHCM;
· Lưu:VT, phòng KĐKHHTQT.
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